
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /SGTVT-QLPT&NL 

V/v cung cấp thông tin, tài liệu, 

chứng cứ, nguồn gốc, chủ sở 

hữu phương tiện xe máy chuyên 

dùng của Công ty TNHH TM 

và DV Đạt Tiến 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 3 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ngãi. 

 

Theo Quyết định số 27/2024/QĐ-CCTLCC ngày 07/3/2024 của Tòa án 

Nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, 

chứng cứ; sau khi tra cứu dữ liệu và hồ sơ lưu trữ, Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Quảng Ngãi trả lời như sau: 

1. Máy lu bánh thép; biển số: 76SA-0325; nhãn hiệu: SAKAI; kiểu loại: 

R2; số máy: DM100; số khung: R2-30577; màu sơn: Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 2. Máy lu bánh hỗn hợp; biển số: 76SA-0326; nhãn hiệu: VIBROMAX; 

kiểu loại: W1105D; số máy: 21457270; số khung: JKC 8307506; màu sơn: 

Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 3. Máy ủi bánh xích; biển số: 76XA-1329; nhãn hiệu: KOMATSU; kiểu 

loại: D60P-6; số máy: NH-220-26163376; số khung: D60P6-34076 ; màu sơn: 

Xanh.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 
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4. Máy ủi bánh xích; biển số: 76XA-1330; nhãn hiệu: KOMATSU; kiểu 

loại: D31S-16; số máy: 4D1052-45554; số khung: D31S16-26437 ; màu sơn: 

Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

5. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1331; nhãn hiệu: KOMATSU; kiểu 

loại: PC300LC-6; số máy: 45963120; số khung: NA84224; màu sơn: Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

6. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1332; nhãn hiệu: HITACHI; kiểu 

loại: EX60-3; số máy: BD30 036731; số khung: 10S-42970; màu sơn: Đỏ.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

7. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1333; nhãn hiệu: HYUNDAI ; kiểu 

loại: ROBEX2800KLC; số máy: D6AUT003508-C; số khung: E901CK11565; 

màu sơn: Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

8. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1334; nhãn hiệu: KOMATSU; kiểu 

loại: PC200-3; số máy: 6D105-69081; số khung: 76X160006; màu sơn: Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 
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9. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1335; nhãn hiệu: KOBELCO; kiểu 

loại: SK200LC; số máy: 6D15-724426; số khung: LLU0676; màu sơn: Vàng.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

10. Máy đào bánh lốp; biển số: 76LA-0376; nhãn hiệu: SOLAR; kiểu 

loại: 130W; số máy: DB58 200274; số khung: 76L160008; màu sơn: Đỏ.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

11. Máy đào bánh xích; biển số: 76XA-1102; nhãn hiệu: KOBELCO; 

kiểu loại: SK200-2; số máy: 6D31-051925; số khung: YN-21340; màu sơn: Ghi 

- Xanh.  

Chủ phương tiện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT TIẾN 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠT 

TIẾN 

Địa chỉ: 243/9 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cung cấp kết quả rà soát như trên để 

Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ngãi biết và xử lý vụ việc theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLPT&NLhttịnh.. 

 

 

 

   

 

 Võ Phiến 
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